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rời NóI ®ẨU 


Năm 2019 quyển sách Päliveyyäkarana Văn Phạm 
Päli đã đem đến cho người học những kiến thức chuẩn 
ngữ pháp đúng hệ Pali dựa trên giáo trình của Ngài Tăng 
vương Thái Lan Somdej Phramahãsamanachao và một số 
điểm ở các bộ: Kaccäyanaveyyäkarana, Moggallãna- 
veyyäkarana, Saddanitipakarana, Padaripasiddhi của 
chương trình nội điển ở quốc độ Phật giáo Miến Điện. 
Sau đó một năm, để giúp cho các học viên áp dụng 
những kiến thức văn phạm này vào việc học và dịch 
ngôn ngữ Päli, chúng tôi đã biên soạn sách Luyện Dịch 
Pali - Việt, Việt - Päli với 530 bài tập cần thiết cùng 
phương pháp luyện dịch qua lại giữa hai thứ tiếng này 
theo một trình tự rõ ràng và đưa ra những từ vựng liên 
quan ở mỗi bài tập. 


Chúng ta đều biết chư Phật thời quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều sử dụng tiếng Pali để truyền bá giáo pháp 
mà Ngài đã chứng ngộ, do đó việc học môn Thánh ngữ 
này cần có sự chỉ dạy trực tiếp từ những bậc Thầy, đồng 
thời học viên phải có lòng tôn kính, quý trọng Giáo Pháp 
và sự kiên trì nỗ lực học hỏi lâu dài. 


Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, mọi người phần 


lớn bận tâm nhiều vào việc mưu sinh nên thời gian để 
đến các lớp học trực tiếp ngày càng trở nên hiếm hoi. 
Bên cạnh đó các vị Thầy có khả năng giảng dạy chuẩn 
xác về tiếng Pãli không nhiều, vì quá trình đào tạo chính 
thống ngôn ngữ này ở các nước quốc giáo cần trải qua 
rất nhiều năm và phải vượt qua những kỳ thi gắt gao. Do 
đó cơ hội được học hỏi môn Thánh ngữ này ngày càng 
trở nên nan giải đối với người học Phật. 


Chính vì thế, để tạo nhiều thuận duyên cho các học 
viên được tiếp cận với môn Thánh ngữ này, quyển sách 
Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt, Việt - Pãli được xuất bản 
với các đáp án rõ ràng, chỉ tiết nhằm giúp cho người học 
cảm thấy thuận lợi, dễ dàng hơn khi học tập, nghiên cứu 
bộ môn này đồng thời có thêm dữ liệu để giảm thiểu 
những khó khăn khi giải các bài tập trong sách Luyện 
Dịch Pali - Việt, Việt - Päli. Ngoài ra cuốn sách này còn 
hỗ trợ cho việc củng cố và vận dụng thành thạo những 
kiến thức đã được học trong sách Văn phạm Päii. 


Bên cạnh sự chỉ dạy trực tiếp của các bậc Thảy, việc 
tự nỗ lực học hỏi chuyên cần sẽ giúp cho các học viên ghi 
nhớ lâu hơn, lĩnh hội sâu sắc hơn để từ đó có thể thấu 
hiểu từng chi pháp tinh túy của Thánh ngữ và trực tiếp đi 
vào kho tàng Pháp Bảo với Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng 
Vi Diệu Pháp. Khi đã thấu rõ Pháp học, biết được bản thể 


của các Pháp, hiểu biết rõ ràng về danh pháp, sắc pháp 
thì hành giả dễ dàng thực hành đúng pháp hành Thiền 
Tuệ (Vipassanä), nhận định chính xác đề mục Thân, Thọ, 
Tâm, Pháp để từ bỏ các quan điểm tà kiến, tiến đến mục 
tiêu tối hậu của người học Phật là Niết-bàn, đoạn tận mọi 
khổ đau, thoát khỏi tử sinh luân hải. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh 
khỏi những sơ suất, lầm lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu 
mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng 
đến cho tất cả chúng sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha 
mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần 
thiện phước thanh cao này rồi được thoát khỏi khổ ách, 
an lạc lâu dài,... 


Huế, mùa thu 2020 
Tường Nhân Sư 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MỘT 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


Đệ tử của Đức Phật 

Sự tin tưởng nơi Pháp 

Hội chúng (của) các đệ tử 
Các học trò của vị thầy 

Chùa gần làng 

Các bé trai trong các ngôi làng 
Sự kính trọng nơi vị thầy 

Tịnh xá của Tăng 

Bình bát của thầy tế độ 

Các hoàng nhi của các đức vua 
Đống (của) lửa 


Am (thât, cốc, liêu) của các đạo sĩ 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


13, Sự sợ hãi từ kẻ thù 

14, _ Con rắn trong (cái) bọng (của) cây 
15, Các hạt thóc trong bồ 

16, _ Các chiếc ngà của con voi 

17, _ Hiệp hội của những nhà cô vẫn 
18, _ Con chim công trên cây 

19, Cây gậy trong tay của người già (người cầm gậy) 
20, Sự thân cận nơi ông phú hộ 

21, _ Vật nuôi trong chuồng 

22, Lá cờ trên đỉnh của ngọn núi 

23, Chiếc xe trên cây cầu 

24, _ Các con trai của thầy giáo 

25, _ Các thầy giáo của các bé trai 

26, _ Lời dạy của các bậc hiền trí 

27, _ Đấng tạo hóa trên thế gian 

28, _ Các bậc đến bờ của các Vệ-đà 
29, Pháp của đắng tự hữu 


30, _ Sự đến giao tiếp với các bậc hiển trí 


31, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
43, 
A4, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Buddhe saddhã 
Dhammassa vipãko 
Sahghassa kutiyo 
Sissänam äcariyo 
Nagare gãmä 
Ävãse dãrakã 
ltthinam gano 
Pubbate rukkhä 
Upajjhäyassa vihãro 
Khattiyassa dhãnĩ 
Aggino acci 
Rukkhassa säkhä 
Ukkhaliyam odano 


Sunakhassa giväyam rajju 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 


Dãrakassa sise cu|ã 
Vihinam rãsi 

Sare macchãnam gano 
Vihiyam rathã 

Setuno thambhãä 


Pasũnam vajo 


tz)kx)k)e) 3š CC2C4C 


51, 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61, 
62, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI HAI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


Đức Phật bậc tối thượng của các chúng sanh 
Pháp thiện 

Hội chúng lớn của các đệ tử 

Lời dạy của Đức Phật, bậc tối thượng 
Quả của Pháp thiện 

Hội chúng của các đệ tử thanh tịnh 

Vị thầy thông tuệ 

Các học trò siêng năng 

Kiến thức của vị thầy thông tuệ 

Sự học tập của các học sinh siêng năng 
Dòng họ giàu có 


Con trai của dòng họ giàu có 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


63, 
64, 
65, 
66, 
67, 
68, 
69, 
70, 
71, 
T5: 
73, 
74, 
75, 
76, 
xMŠ 
78, 


Hoa có mùi thơm 

Con ong nơi đóa hoa có mùi thơm 
Ruộng đồng bao la 

Những cây mạ nơi ruộng đồng bao la 
Những tên trộm hung dữ 

Tai họa từ những tên trộm hung dữ 
Sợi thừng dài 

Đống của sợi thừng dài 

Bơ lỏng mới 

Những con ruồi nơi bơ lỏng mới 
Phước xá lớn 

Những người dân trong phước xá lớn 
Cây cung nặng 

Dây của cây cung nặng 

Những đóa hoa xanh 

Bó của những đóa hoa xanh 

Cơm trắng của (những hạt) lúa mì 


Mâm (của) cơm trắng 


81, 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
87, 
88, 
89, 
90, 
91, 
92, 
93, 
94, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Sattanam nãtho Buddho 
Sattãanam nãthassa Buddhassa anubhävo 
Loke aggo dhammo 

Loke agge dhamme pasädo 
Ariyä puggalã 

Ariyänam puggalänam guno 
Khattiyã nãri 

Khattiyäya nãriyã putfto 
Mãgadho rãjã 

Maãgadhassa rañño jettho putto 
Tapã ädiccassa ãbhä 

Sitã candassa ãbhã 

Mahantä rukkhã 

Mahantä pubbate rukkhã 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


95, 
96, 
97, 
98, 
99, 


Ucco thũpo 

Uccassa thũpassa sikhare dhajo 
Sabbasetassa mahisassa atthini 
Kanhãnam gonänam taco 


Mahantam brahmuno vimänam 


100, Tame nabhe tãräyo 


te)k)k)©) 3š CC2C4C 


101, 
102, 
103, 
104, 
105, 
106, 
107, 
108, 
109, 
110, 
nh 
PP 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI BA 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


Đức Phật đã đản sinh trên thế gian. 

Mặt trời đã lên trên bầu trời. 

Đức vua đã ngự tới vườn ngự uyển. 

Vị thầy đang nói về nghệ thuật cho các đệ tử. 
Nhà buôn đã ra đi khỏi thành phố. 

Người bà-la-môn đã đi về phía sông để tấm. 
Các tỳ khưu đã đi vào làng để khất thực. 

Vợ của phú hộ đã đi trên đường bằng xe. 
Các đạo sĩ đã ngồi trong các am thất. 

Các hoàng tử của nhà vua đã (được) sinh ra. 
Những trái cây đã rụng từ cây. 


Thiếu nữ đã ngồi trong phòng. 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


113, Những bông hoa đẹp đế đã héo tàn. 
114, Con voi đã đứng trong phước xá hư mục ri. 


115, Người đàn ông hung bạo đã chia lìa khỏi các bà 
con của mình. 


116, Người cha đã đi tới làng với con trai. 
117, Người bệnh đã nằm trên chỗ nằm. 


118, Các đạo sĩ đã đi về phía rừng do nhu cầu với 
những trái cây. 


119, Tài sản của người nghèo tiêu hại rồi. 

120, Hoàng hậu đã đứng (ở) giữa (của) các phụ nữ. 
121, Bệnh hoạn đã phát sinh đối với vị quan. 

122, Những cây cỏ đã mọc trên mặt đất. 

123, Nguyên nhân kỳ diệu đã phát sinh rồi. 

124, Cành (của) cây gãy rồi. 

125, Những quả của cây xoài đã chín rồi. 

126, Những con quạ đã núp trên các cây. 

127, Người nhát gan đã sợ từ cái chết. 


128, Tỳ khưu đã vừa lòng với vật dụng hiện có của 
mình. 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


129, Các bé gái đã lặn xuống (trong) dòng sông. 


130, Cái mâm (của) bơ lỏng bể rồi. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


131, Buddho loke uppanno. 

132, Dhammo sappurisänam santäne thito. 
133, Bhagavã anupubbena Rãjagaham patto. 
134, lsayo rañño uyyäne vutthã. 

135, Nilam uppalam udake jãtam. 

136, Sukkha sakhã rukkhä patitã. 

137, Cando hatthï yũthãä vũpakattho. 

138, Rãjãä mahantena parivärena nagarä nikkhanto. 
139, Amacco nãvãya nadiyam gato. 

140, Brahmanäa bhikkhãäya nagaram pavitthä. 
141, Aggi gehassa chadanã utthito. 

142, ltthiyo nadiyam kilãya gatã. 


11 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


143, 
144, 
145, 
146, 
147, 
148, 
149, 


150, 


CWwaräni Sanghassa uppannäni. 
Sãmanerassa cwaram nattham. 
Setthino dhitã matä. 

Rukkhã rañño uyyäne ru|hã. 
Kaññã patino kulam gatã. 

Bhikkhũ mahante vihãre nisinna. 
Naro gãme uccäya sälãya nipanno. 


Cando rattiyam nabhe uggato. 


t#)k)k)e) 3š CC2C4C 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI BỒN 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


151, Sự tụ họp của tám đệ tử của Đức Thế Tôn. 
152, Bốn vị tỳ khưu đã đi vào làng để khất thực. 
153, Năm (5) tháng đã trôi qua. 

154, Ba hoa sen đã mọc (sinh) trong nước. 

155, Mười chín phụ nữ đã đi về phía sông để tấm. 
156, Một quả đã rụng từ cái cây. 


157, Các bộ y mà các thí chủ đã cúng dường đến năm 
mươi tư vị tỳ khưu. 


158, Bảy đạo sĩ đã rời khỏi thành phố rồi. 


159, Vị quan đã đi đến vườn ngự uyển với sáu bằng 
hữu. 


160, Hồ nước lớn ở giữa (của) hai cái thất. 
161, Thầy giáo của hai mươi ba cậu bé đã đi vào làng. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


162, 
163, 
164, 


165, 


166, 
167, 
168, 
169, 
170, 
171, 


I2 
gat. 
173, 


Đức Thế Tôn đã ngồi giữa bốn hội chúng. 
Các ngôi làng đã tọa lạc tại hai bờ của con sông. 
Tài sản mà bà mẹ đã cho đến chín con trai. 


Mười sáu đệ tử đã đến gần vị đạo sư của mình. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


EkasatthT arahanto loke uppannä. 

Asti Bhagavato mahantã sävakã. 

Satta cakkavattino ratanãni. 

Bhikkhu pañca gãme pindäya pavittho. 
Pañcavisati divasä atikkantä. 

Catasso säkhã rukkhä bhaggä. 

Catuddasa purisã ekavisatiyä ¡itthhi vithiyam 


Catucattällsaya brãhmananam bhattam dãrakassa 


pitara dinnam. 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


174, Setthino dve dhitaro gabbhe nisinnä. 


175, Thanam raññä atthatimsãya jananam dinnam. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI NĂM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


176, Đức Thế Tôn đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh 
Đẳng Giác, lời dạy của Ngài đã lan truyền trên thế gian. 


177, Tài sản của đức vua nhiều, thuế thân mà cư dân 
các thành phố đã nộp cho Ngài. 


178, Ba người đã xuất gia, họ đã đạt đến sự tăng tiến 
trong đạo pháp. 


179, Người mẹ của phú hộ đã có đức tin nơi Phật giáo, 
lễ vật đã được bà ấy cúng dường đến Tăng. 


180, Bốn người con gái của thương gia, các cô ấy đã đi 
về nhà của các ông chẳng. 


181, Hai con bò của người bà-la-môn, trong số (hai con) 
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ấy, một (con) đã chết. 
182, Nhiều y phục đã phát sinh đến Tăng, các y phục 
ấy (mà Tăng) đã chia đến chư tỳ khưu (đã được Tăng 


chia đến chư tỳ khưu). 


183, Gia tộc cao quý của vua chúa, gia tộc ấy mà dân 
chúng đã kính phục ri. 


184, Mặt trời đã mọc vào buổi sáng, nó đã lặn vào buổi 
chiều. 

185, Một chiếc tàu thủy đã đến bến cảng của kinh 
thành, nhiều hàng hóa mà các thương gia đã đem tới từ 


tàu thủy ấy. 


186, Cây si lớn đã mọc trong rừng, những con chim đã 
núp trên cây ấy. 


187, Các tỳ khưu đã ngồi trong nhà của thí chủ, vật thực 
đã được thí chủ ấy dâng cúng đến các tỳ khưu đó. 


188, Nước trong con mương đã đầy khắp, nước ấy vần 
đục rồi. 
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189, Hoa sen trên nước đã nở, con ong đã vào đến đóa 
sen ấy. 


190, Bệnh nặng đã sinh khởi đến người nghèo, người ấy 
đã chết với thời gian ngắn. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


191, Cando nabhe uggato, so meghena paticchanno. 
192, Upasikäyo äväsam gatä, dhammo tãhi sunito. 


193, Devo vuttho,  tassa bindũni cãtiyam 
paripunnäni. 


194, Setthino dhitã jãtã, so tuttho. 


195, Nãvã nadiyam gatã, cattäro bhikkhũ tassam 
nisinnã. 


196, Sissä ãcariyam upagatä, ovädo tena tesam dinno. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


197, Tinaam uyyäne rulham, tam uyyänakena 
chinnam. 


198, Vañjulasa pupphaãni pupphitäni, tãni kirahi 
khaditãni. 


199, Ambassa phalam säkhäya patitam, tam dãrakena 
gahitam. 


200, Daliddassa dhanam nattham, tam corena gahitam. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI SÁU 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


201, Một vị tỳ khưu nào đó đã đi vào làng để khất thực. 
202, Con trai của người đàn ông này đã xuất gia rồi. 


203, Hạnh phúc đã phát sinh đến người nào, khổ đau 
cũng phát sinh đến người đó. 


204, Thầy của tôi đã nhập suốt mùa hạ nơi trú xứ kia. 
205, Phụ nữ này đã đi về phía sông để tắm. 


206, Những bộ y này ai đã cúng dường cho Sư? Người hộ 
độ đã cúng dường cho tôi. 


207, Cử chỉ khác mà ta nên làm. 


208, Con chó này dữ tợn, con chó ấy mà bạn đã nuôi nắng 
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bởi vì nhân gì? Vì sự yêu mến nơi nó. 
209, Cây này bị gió thổi, những chiếc lá của nó đã rụng. 


210, Thầy chúng con đã gởi người đệ tử đáng yêu của 
mình đến tu viện của Ngài. 


211, Bình bát của tôi mất rồi. Bình bát ấy mà vị sa di đã 
cất giữ trong cốc này. 


212, Con trai của bạn đã tới tuổi (thành niên) rồi. 


213, Quyển sách này mà người bạn của tôi đã gởi đến 
anh. 


214, Những con ruồi đã bị rơi xuống nơi mật ong này. 


215, Chúng ta đã đi đến vườn ngự uyển của nhà vua với 
người nam này. 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


216, Yassa Bhagavato säsanam loke patthatam, so 
parinibbuto. 


217, Yassa pasamsä uppannä, tassa nindã uppannã. 
218, Sabbe imissã itthiyä puttã sãsane pabbajitä. 
219, Asuko amacco rañño nivesanam gato. 

220, Tava putto mama puttena vanam gato. 

221, Imãni pupphãni tava äcariyassa me mãtarã 
dinnäni. 

222, Ayam dhammo amhäkam Satthärä desito. 

223, Udakam etisam nãvãyam punnam. 


224, Ko asukasmim gabbhe nipanno. ko navako 
bhikkhu. 


225, Cando ayam mahiso, bahũ narä tena pahatã. 


te)k)k)e) 3š CC2C4C 
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BÀI BẢY 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


226, Vị thầy ban (cho) giáo huấn đến các đệ tử của 
mình, các đệ tử ấy nghe lời. 


227, Các bé trai học tập môn học mỗi ngày, chúng đạt 
đến sự tiến bộ theo tuần tự. 


228, Hào quang (của) trí tuệ chói lọi hơn tất cả các hào 


quang. 


229, Người nào thân cận những kẻ xấu, người ấy (sẽ) 
gặp sự hư hoại. 


230, Bậc chân nhân rải (thực hiện, làm) tâm từ nơi (đến) 
tất cả các chúng sanh. 


231, Người nào thực hành pháp, người đó hưởng quả 
của pháp đó. 
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232, Con người làm (cho) tự thân mình thành nơi nương 
nhờ của chính mình bằng sự nỗ lực (tinh tấn). 


233, Chúng ta thực hành phạm hạnh từ nơi Đức Thế 
Tôn ấy. 


234, Bà mẹ dạy dỗ con trai của mình, cậu Ấy trụ trên lời 
dạy của bà mẹ ấy. 


235, Bạn sắp đi về phía cung điện của nhà vua bằng con 
đường nào? 


236, Tôi sắp đi bằng lối kia. 


237, Các anh ở (sống) trong ngôi làng nào? Chúng tôi ở 
(sống) nơi gần thành phó. 


238, Những trái xoài rụng từ cành cây, bọn trẻ giành 
nhau những trái xoài ấy. 


239, Nhà vua ngự (đi) về phía chùa với tuỳ tùng đông 
đảo (nhiều). 


240, Những người bà la môn đi vào thành phố để kiếm 
ăn. 
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B. DỊCH VIỆT -PÄLI 
241, Buddho janănam hitãya sukhãya dhammam 
deseti. 


242, Ye janãä sakkaccam patipajjant, te dukkhã 
pamuccanti. 


243, Yo attänam saññamati, so päpä viramati. 


244, Yasa dhamme pasadho atthi, so tam 
dhammam carati. 


245, Yo pãpam karoti, tam päpam tassa vipäkam 
deti. 


246, Cattäro setthino puttã honti, tesu eko mato. 
247, Bhikkhu vihare dhammam sajjhäyati. 


248, Gilãno sayane nipajjati, vejjo tassa bhesajjam deti. 
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249, Brahmana lãbhãya aggino rãsim pũjenti. 


250, Sappurisäa pasädena Tini Ratanäni pũjenti. 


t#)k)k)e) 3š CC2C4C 
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BÀI TÁM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


251, Đức vua là người có quyền lực đối với người dân 
trong quốc độ của mình. 


252, Bé trai này là cháu của phú hộ. 
253, Đức Phật là nơi nương nhờ của các chúng sanh. 
254, Pháp là nơi nương nhờ tối thượng của chúng ta. 


255, Chúng ta thực hành phạm hạnh nơi Đức Thế Tôn 
nào, Đức Thế Tôn ấy là Đạo Sư của chúng ta. 


256, Cuộc sống của loài người là ít ỏi (ngắn ngủi). 


257, Tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Các pháp hữu 
vi nào sinh khởi, các pháp hữu vi ấy diệt tận. 


27 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


258, Sự chết của tất cả các chúng sanh là (chuyện) 
thường. 


259, Tăng là ruộng phước cao thượng của thế gian. 


260, Những phước báu là nơi nương nhờ của các chúng 
sanh. 


261, Sự dễ duôi là con đường của tử thần. 


262, Cây này là cao nhất, hơn tất cả các cây trong khu 
rừng này. 


263, Tài sản nào của mẹ, tài sản ây là sở hữu của con. 
264, Nhà vua là người đứng đầu của nhân dân. 


265, Tỳ khưu là người có trí tuệ. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


266, Pitãä amhäkam piyo hoti. 
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267, Yuvati mahallakassa manäpä hoti. 
268, Aham mama mãätuyä piyo homi. 
269, Appamaädo nibbänassa padam. 
270, Aggi yaññassa mukham. 
271, Rogassa abhãvo jananam lãbho. 
272, Devanagaram addham hoti. 
273, Gãmehi dũro ävãso phasuko hoti. 
274, Pathavr sabbesam sattänam nivãsã hoti. 


275, Rukkhä sakunanam patifthä honti. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI CHÍN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


276, Nhà vua là người mà nhân dân đã kính trọng. 
277, Đức Phật là bậc mà các hiền trí đã kính lễ . 


278, Một vị tỳ khưu nào đó tại thành Xá-vệ đã bị rắn cắn 
rồi chết. 


279, Bệnh tật là (trạng thái) đã phát sinh đến phú hộ. 
280, Y phục là vật dụng đầy đủ đối với Tăng. 


281, Tỳ khưu là người đã vừa lòng với vật sở hữu của 
mình. 


282, Tội lỗi (là thực tánh) đã phát sinh rồi. 
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283, Hội chúng các đệ tử của Đức Thế Tôn là người 
khéo tu tập rồi. 


284, Tôi là người đã nhập hạ tại ngôi chùa này. 


285, Lúc chấm dứt bài pháp nhiều người đã thành bậc 
thánh Nhập Lưu. 


286, Các bạn hãy là người không dễ duôi. 


287, Các vị A-ra-hán là bậc thanh tịnh với sự thanh tịnh 
tối thượng. 


288, Niềm vui là pháp đã sinh đối với vị tỳ khưu mới. 


289, Điều học này là điều mà Đức Thế tôn đã chế định 
cho các tỳ khưu rồi. 


290, Những sự kiện này là những sự kiện mà thầy của 
tôi đã thấy. 
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291, 
hoti. 


292, 
293, 
294, 
295, 
296, 
297 
298, 
299, 
300, 


¬ 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Ayam mahanto nigrodho devatãäya adhivattho 


Arino khandhaväro raññä jito hoti. 

ldam sippam mama sissena sikkhitam hoti. 
ldam vacanam tava upajjhayena kathitam hoti. 
lImäni vatthani Sahghassa dãyakena dinnãni honti. 
So pasäkho no pitara khanito hoti. 

Daliddassa dhanam corena gahitam hoti. 
Tuyham putto bãlena pahato hoti. 

Sabbe kilesäã Arahantehi pahinä honti. 


Ayam dhammo munnhi adhigato hoti. 


te)k)k)e) 3š CC2C4C 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


301, Lúc mà nhà vua ngự tới, tất cả dân chúng tránh đi. 


302, Người phụ nữ này, lúc mà chồng của mình chết 
rồi, đã được (có) chồng khác. 


303, Lúc mà mưa rơi rồi, những chiếc lá của cây si nẩy mầm. 


304, Lúc vị trưởng lão chưa bước vào giấc ngủ, bệnh đã 
phát sinh nơi con mắt. 


305, Lúc mà những trái xoài rụng từ cành, các bé trai 
tranh nhau. 


306, Người cha, lúc mà con trai của mình đã đến tuổi 


trưởng thành, đã đem tới cô thanh nữ nhằm lợi ích cho 
cậu ấy. 
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307, Những người nghèo, lúc mà của cải của mình bị 
mắt rồi, thì buồn rầu. 


308, Các trẻ con, lúc mà trái cây trong tay của mình bị 
bà mẹ lấy rồi, thì khóc. 


309, Lúc vị sa di đang thuyết pháp, sương mù đã sinh 
(hình thành). 


310, Những đóa hoa sen, lúc mà mặt trời mọc lên rồi, thì 
nở; lúc mà mặt trời ấy lặn rồi, những cánh hoa (sẽ) úp vào. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


311, Cando, meghe apagate, obhãäsam visajjesi. 
312, Suriyo, deve vassante, kilissati. 
313, Jettho putto, pitari mate, tassa sampattim labhati. 


314, Sissã, attano äcariyassa ãgatassa, sakkaccam 
äsanã uftthahanti. 
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315, Rãjã, mãse atikkante, atiano pariväranam 
dhanam deti. 


316, Tithiyã, Buddhasa loke uppannassa, labhã 
parihäyimsu. 


317, Miganam yũtho, sihassa ägatassa, tamhãä thănã 
palãyati. 


318, Therassa Dhammam kathentasa, aruno ugsacchi. 


319, Indagopakä, devasa vutthassa attano bilã 
uggacchanti. 


320, Ayam puriso, attano bhariyäya matäya, aññam 
bhariyam labhi. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI MƯỜI MỘT 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


321, Một vị tỳ khưu nào đó đã vào tìm thầy tế độ của 
mình, đảnh lễ xong, sau khi ngồi xuống trên tọa cụ ở nơi 
thích hợp, đã hỏi câu hỏi. 


322, Thầy tế độ ấy nói (đáp) xong câu hỏi cho tỳ khưu 
đó, đã tiễn vị tỳ khưu ấy. 

323, Người đầu bếp rửa (vo) gạo xong, đã bỏ vào nồi, 
cho nước vào rồi bắc lên lò, lúc mà cơm đã chín (thì) bắc 


xuÔng. 


324, Vị quan đi về phía cung điện của đức vua, đã làm xong 
các công việc của đức vua ấy rồi trở về dinh thự của mình. 


325, Con sư tử chúa giết xong con nai rồi nhai nuốt thịt 
của con nai ấy. 
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326, Các cận sự nam và cận sự nữ đã đi đến chùa, đã 
cúng dường lễ phẩm, thọ trì giới xong thì nghe pháp. 


327, Các thương gia đã đem tới những món hàng từ 
nước ngoài rồi bán tại những ngôi chợ. 


328, Vị thầy, lúc mà thời gian đã đến (đúng thời, hợp lẽ) 
đã ban (cho) huấn từ đến các học trò của mình xong (thì) 
đi vào phòng. 

329, Ngày ngày nhà vua ngự ra khỏi cung nội, ngồi giữa 
hội chúng của các quan lại, suy xét công việc đã phát 


sinh trong quốc độ của mình. 


330, Bọn trộm đã du hành vào ban đêm, lúc mà bình 
minh lên rồi, đã đi vào một chỗ nào đó rồi nằm ngủ. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


331, Bhikkhñnam sahgho, pannarasyã  tithiyä 
sampattäya, sĩimäyam sannipatitva uposatham karoti. 
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332, Sabbe sankharã aniccã, uppajjitvãa nirujjhanti. 


333, Daliddãä nagaram pavisitvã, kammantam katvä, 
bhatyä attanäa laddhãya, tầya ähãram  kinitvä, 
paribhuñjimsu. 


334, Kasakã, vasse sampatte, khettam kasiva, bijãni 
vapitvä, sassesu pakkesu, dãtena tãni lunitvã, kalãpam 
bandhitva, änetva, khale parimadditvä, vihayo ganhimsu. 


335, Luddakã vanam gantv3, migam disvã, dhanunã 
tam vijhitã, tasmim pativãä mate, tassa mamsam 
gahetva, vikkInanti. 


336, Upäsikãa aärãmam gantvä, bhikkhũ nimantetvä, 
dãnam sajjetvä, tesu attano geham ägantã äsane 
nisinnesu, bhojanam datä, te bhojesi. 


337, Vãnijã nãvãya samuddam ganwä, tâyam 
dhãniyã titham sampattäya, tasä dhãniyä tirram 


gacchimsu. 


338, Janä, vasse sampatte, bhikkhũ nimantetvä, 
attano attano gehe desäpenti. 
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339, Pubbe therã tayo mãse vassam vasitvä, 
päväretvä, cärikam vicaranti. 


340, Bãlo pãpam katvä, päpe ussanne, tassa vipäkam 
labhati. 


te))k)) 3š CC4CC 
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BÀI MƯỜI HAI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


341, Này chư tỳ khưu, hai cực đoan này mà người tu 
không nên thực hành theo. 


342, Lại nữa, này các vị, chín mươi hai pháp ưng đối trị 
này đây được giải thích. 


343, Bạch Ngài, Ngài hãy là thầy tế độ của con. 


344, Này hiền hữu, tôi là người đã phạm nhiều tội loại 
tác ác, (tôi) xin trình lại các tội ấy. 


345, Này cư sĩ, lại nữa, bạn có thể nằm một bên suốt 7 
tháng không? Thưa thầy, con dám. 


346, Tâu hoàng thượng, bệnh như thế có (hiện hữu) đối 
với con vậy. Lành thay (kính xin Ngài cơ hội), hoàng 


40 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


thượng hãy truyền gọi lương y Jivaka. Vị ấy sẽ chữa chạy 
cho con. 


347, Này chư tỳ khưu, Ta (Như Lai) (sẽ) thuyết Pháp về 
thắng trí cho các con. 


348, Này cô em, từ khi sinh ra trong đời sống thánh 
thiện, ta chưa bao giờ cố tình giết hại sinh mạng chúng 
sinh. Do lời chân thật này, cầu mong cho cô được an 
lành, thai nhi cũng được an lành. 


349, Tâu lệnh bà, bà nên biết: “Sư Suninda đã đến rồi”. 


350, Này chư tỳ khưu, lại nữa, sắc là vô ngã vì nhân gì, 
(thì) do nhân ấy sắc diễn biến (đi) với bệnh tật. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


351, Mayham tãta äbädho garuko hoti. Ävassam 
marissämi. Mama matassa, tava mãtaram popesi. 


352, Idha (säsane) ãvuso dve dhurãni yojehi. Sace 
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mama vacanena karosi, idha vuddhim pãpunissasi. 
353, Katham bhante imassa vacanassa attho. 
354, Kasmä tvam bhadde evam karosi. 


355, Atthime bhikkhave dhammã lokam anuvattanti, 
loko ca atthime dhamme anuvattati. 


356, Amma patino kulam gantvä, pãto utthâya, 
divase divse attano piano kammam katvä, tena 
ảnitam antarayä dhanam rakkhahi. 


357, ldãni sadhavo, atthamT tithi sampattã, tasmã 
idha tumhe dhammam sotum sannipatitä. Kalena tam 


dhammam bhãsissãmi. 


358, Samma, sabbaseto hatthí gato, so nivesane 
sãlãya thito. Sve tassa dassanattham gacchãma. 


359, Aham bhane sve dãnam dassämi, äräãmam 
gantvã pañca bhikkhũ nimantehi. 


360, ldãni sãmi bhikkhũ ägatã, gehe te ägacchäpehi. 


tz))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI MƯỜI BA 
A. DỊCH PÄLI- VIẸT 
361, Điều học mà Đức Thế Tôn đã chế định cho các tỳ 
khưu dựa vào bao nhiêu sự lợi ích? Mười. 
362, Lại nữa, ai là người giúp đỡ (thị giả) của hiển hữu? 
363, Này hiền hữu, bạn đừng nói như thế. 
364, Thầy tế độ của Sư tên gì? 


365, Bạch Ngài, thầy tế độ của con tên là Hòa thượng 
trưởng lão Tissa. 


366, Này gia chủ, nếu như ta (sẽ) làm cho ông thành 
người hết bệnh, quà cáp gì sẽ có đến ta? Thưa thầy, dạ (ờ 
thì) tất cả tài sản của cải hãy có (là) đến (của) thầy, lại nữa 
tôi (sẽ) là nô lệ của thầy. 
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367, Này gia chủ, ông đừng cho tất cả tài sản của cải 
đến ta và ông đừng là nô lệ của ta. 


368, Này ông, gọi là các thầy thuốc ấy nhé là những người 
nhiều huyễn thuật, bởi thế ông đừng tin theo lời gì của 
thầy thuốc ấy cả. 


369, Bát và y của con đầy đủ rồi chứ? Thưa vâng, bạch 
Ngài. 


370, Tham lam và điều phi pháp đừng quấy nhiễu bạn 
dài lâu để (gây) khổ não. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


371, Mã tãta tvam bãÌe sevähi. 


372, Ko näma bhante ayam Dhammo. Ädittapariyäyo 
nãma ävuso. 


373, Mã tvam ito patthaya puna idhägacchasi. 
374, Mã äyasmä samaggasa Sahghassa bhedãya 


parakkami. 
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375, Kim mayã saddhim nadiyä pãram gacchissasi. 
376, Mã tvam kassaci tamattham äcikkhi. 
377, Mã tãta anattham sevi. 
378, Mã pamädam anuyuñjetha. 
379, Kati Bhagavato äyu. Astti. 


380, Mã kilesä attano vase vo vattãpentu. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI MƯỜI BỒN 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


381, Này các tỳ khưu, Ta (Như Lai) sẽ thuyết bảy pháp 
không làm cho suy thoái cho các con. Các con hãy nghe 
pháp ấy, hãy khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


382, Tất cả các đồng phạm hạnh nên sống an lạc bằng 
cách nào đây nhỉ? 


383, Người nào làm phước chậm chạp, người ấy nhận 
quả chậm chạp. 


384, Này hiền hữu, bạn hãy cho một ít, một ít. 
385, Một nắm cơm ở nhà phước thí mà tỳ khưu không 
bệnh nên độ. Nếu tỳ khưu nào độ thực hơn quá (chừng) 


ấy, tỳ khưu ấy phạm tội ưng đối trị. 


386, Tôi sẽ tụng giới bổn. Toàn bộ chúng ta là những người 
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đã thanh tịnh hãy lắng nghe giới bổn ấy thật tốt, hãy khéo 
tác ý. 


387, Con người nên làm việc thiện gấp gấp, nhanh 
nhanh. 


388, (Mà) Ta phải chết là cái chắc. 


389, Điều bạn muốn được, điều bạn mong cầu hãy 
thành tựu đến bạn một cách nhanh chóng đi. 


390, Thưa thầy, con thật sự đã nghe rồi, vả lại con sẽ 
chết. Con không thể nằm một bên suốt 7 tháng. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


391, Asukam gãmam gantvã khippam paccägacchahi. 


392, Sãä it saccam vadati, tassä vacanam mayä 
kãtabbam. 


393, Timsam bhikkhũ Sãkete vassam aphäsukam 
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viharimsu. 
394, Samano pakatiyã sanikam gacchanto sobhati. 


395, Paññavã puriso Bhagavatä desitam dhammam 
khippam jãnãti. 


396, Varataram sakalam divasam nipajjitvã 
niddäyanam, na varameva akusalassa vitakkanam. 


397, Sundarataram sucaritena appalabhanam, na 
sãdhu eva duccaritena bahulabhanam. 


398, Sãdhukam kumärä sippam ganhatha. 


399, Mã amma aññehi janehi dhammam_ vuttã 
kujjhi. 
400, Mettäya samannägato naro sukham supati, 


sukham patibujjhati. 


te)k)k)e) 3š CC2C4C# 
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BÀI MƯỜI LĂM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


401, Đức Đạo Sư của chúng ta (đã) thấy lễ phẩm mà 
chư thiên và nhân loại đã cúng dường bằng nỗ lực lớn 
lao, cho gọi trưởng lão Ananda đến, dạy rằng: “Này 
Ananda, người nào cúng dường Như Lai bằng lễ vật dẫu 
là như thế, người đó không gọi là cúng dường Như Lai 
bằng sự cúng dường cao thượng. Này Ananda, về phần 
người nào thực hành lời dạy mà Như Lai đã cho (dạy), 
người đó (được) gọi là cúng dường Như Lai bằng sự cúng 
dường cao thượng”. 


402, Này chư tỳ khưu, lợi lộc phát sinh đến các (tỳ 
khưu) phàm nhân, những người không được nghe (học). 
Phàm nhân ấy không quán xét rằng: “Lợi lộc này phát 
sanh đến ta, nhưng lợi lộc ấy vô thường, khổ não, và biến 
động là chuyện thường”, không biết đúng như chân như 
thật vậy. 
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403, Đức vua có vương hiệu là Sudassana tại thành 
Pataliputta đã nghe lời nói của người (mà đã) chấp vào 
nội dung này: “Người nào không biết nghệ thuật, người 
đó là giống như kẻ mù”, rồi hát bài ca; biết rằng các 
hoàng tử của mình không hiểu nghệ thuật, là bậc có tâm 
ưu tư, lệnh cho tập trung các quân sư rồi hỏi: “Ai sẽ có 
thể khiến cho các hoàng tử của trẫm học nghệ thuật?”. 
Một vị quân sư nghe lời ấy rồi tâu: “Khải tấu hoàng 
thượng, thần sẽ khiến các hoàng tử của Ngài biết nghệ 
thuật qua 6 tháng”. Đức vua ấy hoan hỷ, đã trao (các 
hoàng tử) cho quân sư ấy. 


404, Đức Thế Tôn để cập đến việc nhập Niết-bàn của 
mình, cho gọi Đức Ananda đến dạy rằng: “Này Ananda, 
Pháp và Luật nào mà Ta đã thuyết, đã chế định cho các 
con, Pháp và Luật đó sẽ là đạo sư của các con với sự ra đi 
của Ta”, rồi ban lời giáo huấn cho các tỳ khưu: “Các tỳ 
khưu, này nhé, ta kêu gọi các con, hiện thời, các pháp 
hữu vi suy biến là chuyện thường, các con hãy cố gắng 
bằng sự không dễ duôi”. 


405, Bà-la-môn tên là Vakkali đã thấy sắc tướng toàn hảo 
của Đức Đạo Sư của chúng ta, là người không biết đủ 
chính nơi cái nhìn, nghĩ rằng: “Ta sẽ được nhìn thấy Đức 
Đạo Sư thường xuyên bằng cách này”, (bèn) xuất gia tu tại 
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trú xứ của Đức Đạo Sư. Đức Đạo Sư đã biết chuyện ấy, 
truyền dạy: “Này Vakkali, lợi ích gì chứ với thân thể hôi 
thối này đối với con? Này Vakkali, cho dù người nào 
thường nắm được chéo y tăng-già-lê của Ta rồi tu tập, 
người ấy được gọi là không thấy Ta. Này Vakkali còn 
người nào thấy được Pháp, người ấy được gọi là thấy Ta 
vậy”. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


406, Ekasmim samaye Bhagava bhikkhũ ämantetvã 
“Dhammena bhikkhave mama dãyajä hutvã mã 
ämiseneva mama däyajjã hothãti ovädam adäsi. 


407, Koci “Appamattakam me pãpam katam, kadä 
me etam vipaccissatfti evam pãpam nävajäneyya. 


408, Ekadivase, Anathapindko sSatthu  santikam 
gantvä, tena “Dãyati pana te gahapati kule dãnaníti 
puttho, “Âma bhante, paniam pana kãtum na 
sakkomfTti äha. 
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409, Satthã tassa “Na panite deyyadhamme panitam 
nãma dãnanti desento, “Cahapati cittasmim panite 
sat, dinnadãnam lũkham nãma natthi, tasmä 
+ũkham me dãnanti mã cintayfti ãha. 

410, Catũhi kotthasehi gharavaso bhogam vibhajitvä, 
ekam paribhuñijitva, dWihi kammantam  yojetvä, 


“Antaräyassa uppannasa paribhogam  labhissämfti 
catuttham nisämeyya. 


te)k)k)e) 3š CC2C4C 
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BÀI MƯỜI SÁU 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


411, Một vị tỳ khưu mới (tu) vào gặp thầy tế độ, đảnh lễ 
xong ngỗi xuống rồi hỏi: “Bạch Ngài, có bao nhiêu phận 
sự trong tôn giáo này?” Thầy tế độ ấy đáp: “Này tỳ khưu, 
có hai phận sự là: “phận sự học và phận sự hành minh 
sát vậy”. Tỳ khưu ấy đã hỏi: “Bạch Ngài, vậy thì phận sự 
pháp học là sao, phận sự hành minh sát là sao?” Thầy tế 
độ ấy đáp: “Này tỳ khưu, việc học lấy Tam Tạng rồi ghi 
nhớ Tam Tạng ấy gọi là phận sự pháp học. Việc quy định 
sự hoại và sự suy nơi tự thân rồi đưa lên hàng tam tướng 
xong quán sát các pháp hữu vi gọi là phận sự hành minh 
sát”. 


412, Việc mà ta đã được thành tựu như vậy do tác 
nghiệp nhỏ nhặt thế này rồi dễ duôi vào lúc này là không 
nên. 

413, Bạch Ngài, việc mà không bố thí vật phẩm, không 
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thọ trì giới luật, chỉ giữ gìn sự chân thật rồi được lên thiên 
đàng là có thật sao? 


414, Nhập Lưu thánh quả tối 
thượng hơn đệ nhất 
hoàng đế trên trái đất 
hoặc là hơn cả việc lên 
thiên đường, còn hơn tất 
cả những bậc thống lãnh 
trên thế gian. 


415, Không làm tất cả các việc 
ác, làm cho những việc 
thiện thành tựu, giữ tâm 
của mình thanh tịnh, đó là 
lời dạy của chư Phật. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


416, Dãnam dentena aññepi samadapewã dãtum 
vaffati. 
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417, Vijjãya labhanam dhanassa labhanto varam. 


418, Pãpassa karanato utfhäya bhatam bhuñjitvã 
sakalam divasam nipajjitvãa niddãäyanam sãdhutaram. 


419, Puññakärena attano santäanam sodhäpetvä kätum 
vaffatI. 


420, Sappurisam upasamsevitväa tassa dhammam sutvä 
yoniso manasikaritvã dhammassa caranam vuddhiyä 
samvatftati. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI MƯỜI BẢY 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


421, Một vị tỳ khưu đã đi đến chùa Nãnodaya, vào gặp 
vị trưởng lão tên là Dandhamitta, đảnh lễ xong, ngồi 
xuống một bên thích hợp. 


422, Bấy giờ, trưởng lão hỏi vị ấy: “Này hiền hữu, Sư từ 
đâu đến?” 


Tỳ khưu ấy đáp: “Bạch Ngài, con đến từ chùa 
Sammoha”. 


423, “Này hiền hữu, Sư đến nơi đây nhằm mục đích gì?” 
“Bạch Ngài, con đến nơi đây để xin ở lại”. 

424, “Này hiền hữu, Sư (đang) thấy lợi ích gì mà muốn ở 

lại nơi này?” 


“Bạch Ngài, con đã nghe danh tiếng của vị đại trưởng 
lão nơi ấy rằng: “Vị đại trưởng lão, người thuộc lòng Tam 
yráng, VỊ dệ 5 ỗ 9G. 0H 
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Tạng đã thuyết Tam Tạng ấy cho các đệ tử của mình một 
cách chỉ tiết. Một khi như thế, con đã nghĩ rằng: “Ngay 
cả lúc mình ở nơi đây, vị trưởng lão cũng (cần, sẽ) thuyết, 
lúc ấy con sẽ được học. Bạch Ngài, con (đang) thấy lợi 
ích này đây nên có nguyện vọng ở lại tại nơi này”. 

425, “Này hiền hữu, Sư tên là gì?” 


“Bạch Ngài con tên là Vidhura”. 


426, “Này Vidhura, Sư bao nhiêu hạ lạp?” 


“Bạch Ngài con (được) 5 hạ ạ”. 


427, “Thầy tế độ của Sư tên là gì?” 

“Bạch Ngài Thầy tế độ của con là vị trưởng lão tên 
Mittadura”. 
428, “Thẻ Tăng tịch của Sư có đem đến chứ?” 

“Bạch Ngài có ạ” 


429, “Vậy thì Sư hãy đem tới (đưa ra) thẻ Tăng tịch đó”. 
Vị tỳ khưu Vidhura ấy đã trình thẻ Tăng tịch. 


430, Vị trưởng lão xem thẻ Tăng tịch ấy rồi nói: “Này 
Vidhura, nếu vậy thì Sư hãy ở lại tùy sở thích”. 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


431, Atha thero ekam daharabhikkhum “Gaccha, 
suhadassa “Fkam senäsanam paññäpetvã ägantukassa 
bhikkhuno dassehfti ärocehffti ãnãpesi. 


432, 5o tasa vacanaam “Evam bhanteti sam- 
paticchitva, gantvä suhadabhikkhuno ãrocesi. 


433, So suhadabhikkhu senäsanam paññãpetvã 
therassa santikam ägantväa, tassa “Senäsanam mayä 
paññattanti ärocetva, “Tenahi etam bhikkhum netvã 
senäsanam dassehfti vutte, evamakäsi. 


434, Vidhurabhikkhu suhadabhikkhum “Atthi 
imasmim ãvãse katikã bhanteti pucchi. 


“Atthi ävusorti. 


435, “Kã katikã, bhante ti. 
“Gandiyä pahatäya, bhikkhũ sannipatitvä pubbanhe 
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ceva sãyanhe ca vihäre ratanatayam namassanti. 
Bhikhũ ceva sãmanerä ca therasa upatthãnam 


gantvä, tena dinnam ovadam sunanti. 
Dhammassavanadivase sampatte, gihipabbajitã 
dhammasälãayam sannipatimsu, eko bhikkhUu 


dhammam  desti, avasesajano tam sunäti 
Uposathadivase sampatte, sabbe bhikkhũ uposatham 
karonti; paväranäya sampattãya, paväranäa karontrti 
evamädikã katikã ãvuso ti. 


436, Sayam Vidhurabhikkhu therassa santikam gantvä, 
nissayam yãci. Thero adäsi. 


437, Tao pathaya  Vidhurabhikkhu  therassa 
mukhodakadanadikam ãcariyavattamakäsi. 


438, Thero tasmim kãruññam uppädesi. 
439, So aññesam bhikkhũnamjpi piyo hoti. 


440, So devaskam therassa santike dhammañceva 
vinayañca ugganhäti. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI MƯỜI TÁM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


441, Một hôm, tỳ khưu Vidhura đã tìm đến trưởng lão 
rồi hỏi: “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư của chúng ta là con của 
ai?” Trưởng lão đáp: “Này hiền hữu, (Đức Đạo Sư của 
chúng ta là con) của đại vương Suddhodana ở thành 
Kapilavatthu”. 


442, “Bạch Ngài, ai là mẹ của Đức Đạo Sư ấy?” 


“Hoàng hậu Mãya, hiền hữu”. 


443, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã sinh ra vào năm 
nào?” 


“Đức Đạo Sư ấy đản sinh vào hai ngàn năm trăm 
mười lăm năm trước kể từ lúc này”. 


“Bạch Ngài, Đức Đạo Sư đản sinh vào ngày nào?” 


“Vào ngày rằm tháng tư, gọi là Visäkha (Vesak)”. 
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444, “Tại nơi nào, bạch Ngài?” 


“Tại vườn Lumbini ở giữa thành Kapilavatthu và 
Devadaha, hiền hữu”. 


445, “Bạch Ngài, hoàng hậu đã không sanh tại cung 
điện của mình là vì cớ gì, xin Ngài thuyết về duyên cớ đó 
cho con”. 

“Hiển hữu, vị hoàng hậu ấy là người có thai già 
tháng rồi, muốn ngự đến thành Devadaha là trú xứ (quê 
nhà) của mình, sau khi giã từ đức vua rồi ngự hành cùng 
với bầu đoàn, đi đến vườn Lumbini, là người muốn du 
thưởng nơi vườn đó nên đã ngự vào, gió phát sinh từ 
nghiệp của bà đã quấy động (chuyển dạ), bà đã sinh 
(con) nơi vườn Lumbinï ấy”. 


446, “Bạch Ngài, các hoàng thân quốc thích đã đặt (làm) 
từ gì thành tên của Đức Đạo Sư ấy vào thuở ấu thời?”. 


“Này hiền hữu, các hoàng thân quốc thích đã đặt 
(làm) từ: “Siddhattha” thành tên của Đức Đạo Sư ấy vào 
thuở ấu thời”. 


447, “Bạch Ngài, Đức Siddhattha ấy đã sống (trong) đời 
sống cư sĩ qua bao nhiêu năm?” 
“Này hiền hữu, qua 29 năm”. 
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448, “Bạch Ngài, Đức Siddhattha ấy, lúc sống đời sống 
tại gia, thực hành hạnh nuôi dưỡng vợ (con) phải không 
hay là không thực hành vậy?” 


“Này hiền hữu, Ngài thực hành”. 


449, “Bạch Ngài, vị hoàng hậu của Đức Siddhattha ấy là 
ai vậy?” 

“Là công chúa của đức vua Suppabuddha, quốc độ 
Koliya, tên là Yasodharã, hiền hữu”. 


450, “Bạch Ngài, Đức Siddhattha ấy có (sinh hạ) hoàng 
nhi chứ?” 

“Có đấy, hiền hữu”. 

“Bạch Ngài, vị hoàng nhỉ ấy tên là gì ạ?” 


“Tên là Rãhula, hiền hữu”. 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


451, “So kim ärabbha sampattim pahãya pabbaji, 
bhante tỉ. 


“Jaräbyädhimaranäni, ävuso ti. 


452, “Katham ärabbha, bhante ti. 
“Jaräbyädhimaranadhammä sabbe janä, te 
jjgucchitva pamajjanti. Ftam me na vatfati, tehi me 
mokkhopãäyam gavestum vatfafti evam ärabbha, 
ävuso ti. 
453, “Kasmä so agihibhito hutvä gavesi, bhante ti. 
“Na so sakkoti, ävuso ti. 
“Kasmã so na sakkoti bhante'ti. 


“Gharäväsassa madatthänattäya, ävuso tỉ. 


454, “Pabbajitakäalado patthäya so, kasmim  kãle 
atikkante, Anuttaram Sammäsambhodhim bujjhi bhante tỉ. 
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“Chasu vassesu atikkantesu, ävuso'ti. 


455, “So bhante imasmim kãle kimakãsi, mama 
dassethã tỉ. 


“So padhaãnam thapesi ãvuso'ti”. 


456, “§o katamiyam tithiyam bujjhi, bhante ti. 


“Visakhapunnamiyam, ävuso Tỉ. 


457, “Kattha bhante ti. 

“Nerafñjaräaya nadiyãä tire  Assattharukkhamile, 
ävuso tỉ. 
458, “So bhante bujjhitvã aparam kimakäsrti. 


“$©G ãvuso tesu tesu padesesu vicaritvä, 
jananam dhammam desetvä, yäcantänam tesam 
upasampadam anujãnitvã, gahatthanam ovädam datvä, 
sãsanam patitthäsrti. 


459, “Pathamam so kassa dhammam desesi, bhante. 
Ko tassa pathamasävako'ti. 


“So, vuso Kondaññadnam  pañcannam 
bhikkhũnam dhammam desesi. Tesu Kondañño tassa 
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pathamasävako ti. 
460, “Patlamam so bhante kattha säsanam 
patitthästi. 


“Rãjagahe ävuso tỉ. 


te))k)) 3š CC44C4C 
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BÀI MƯỜI CHÍN 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


461, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã trụ thế bao nhiêu 
năm kể từ khi giác ngộ?” 


“Bôn mươi lăm năm, hiên hữu”. 


462, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã nhập diệt tại nơi 
nào?” 


“Tại rừng cây Säla, gần thành Kusinärä, hiền hữu”. 


463, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã nhập diệt vào ngày 
nào?” 


“Ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 


464, “Bạch Ngài tuổi thọ của Đức Đạo Sư ấy khoảng 
chừng bao nhiêu?” 


“Này hiền hữu, lời mà ta đã nói rồi không phải sao: 
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“Đức Đạo Sư ấy đã sống đời cư sĩ 29 năm, từ bỏ gia sản, 
đi xuất gia, hành hạnh tinh tấn 6 năm, giác ngộ rồi trụ thế 
(tiếp) 45 năm. Thành 80 năm do cộng chung lại những 
năm ấy”. 
465, “Bạch Ngài, kể từ ngày ấy cho đến hôm nay, bao 
nhiêu năm đã trôi qua?” 

“Hai nghìn năm trăm năm mươi mốt năm trôi qua, 


hiền hữu”. 


466, “Bạch Ngài, lúc mà Đức Đạo Sư ấy nhập diệt, 
những ai đã thực hiện công việc hỏa thiêu kim thân của 
Đức Đạo Sư ấy?” 

“Hiền hữu, các lãnh chúa Mallã trú tại thành 
Kusinärä đã làm công việc ấy”. 


467, “Bạch Ngài, vậy thì các ngọc xá-lợi (có) còn sót lại 
từ kim thân ấy của Đức Đạo Sư ấy chứ?” 

“Có, hiền hữu”. 
468, “Bạch Ngài, chính các lãnh chúa Mallã trú tại thành 


Kusinärä đã thu lấy xá-lợi ấy sao, hay là họ đã chia cho 
dân chúng khác?” 
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“Trước tiên, họ muốn thu giữ lấy (nhưng) về sau đã 
chia ra”. 


469, “Bạch Ngài, vậy thì các lãnh chúa Mallã chia ra vì 
CỚ gì?” 

“Này hiền hữu, các quốc vương như đức vua 
Äjãtasattu chẳng hạn đã gởi các sứ giả đến quốc độ của 
các lãnh chúa Mallã ấy để xin thỉnh xá-lợi, lúc mà các 
lãnh chúa ấy không cho, tất cả các quốc vương đều 
muốn gây chiến tranh. Bà-la-môn tên là Dona đã khiến 
cho các lãnh chúa ấy đồng ý, đã chia phần ra bằng nhau, 
bằng nhau đến các quốc vương ấy”. 


470, “Bạch Ngài, các quốc vương nhận lấy xá-ợi rồi 
đem tôn trí ở đâu?” 


“Tại các bảo tháp, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


471, Tato uttarim so theram “Kadã bhante pathama- 
sahgiti katãti pucchi. 
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“Tini mãsäni Bhagavato parinibbutakale ävuso tỉ. 


472,“Kena sãä pathamasangiti katã bhante'ti. 


“Pañcasatehi arahantehi ävuso tỉ. 


473, “Kattha katã bhante ti. 


“Rãjagahe ävuso tỉ. 


474, “Tattha bhante ko pamukho hotti. 


“Tattha ävuso Mahakassapatthero ca Upälitthero 
ca ẢẨnandatthero ca pamukhã ahesunti. 


475, “Ko bhante tam kätum te samãdapesrti. 


“Mahäkassapatthero ävuso ti. 


476, “§o kim ärabbha samapesi bhante ti. 


“§So Subhaddasa vuddhapabbajitassa vacanam 
ärabbha, ävuso tỉ. 


477, “Katham so kathesi bhante'ti. 


“Âvuso, Bhagavat satãham  parinibbute, 
Mahãäkassapatthero tamattham ajãnanto, mahantehi 
bhikkhñhi saddhim Päväya Bhagavato dassanäaya 
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ägantva, antaramagge ekam äjwakam disvã, “Kim 
äãvuso Sathuno sãsanam jãnãïti pucchi. So 
Tumhãkam Sathä sataham parinibbuto ãvusoti 
kathesi. 


Puthujjana bhikkhũ tamatham suwä roditva 
paridevimsu. Tesu eko Subhaddo nãma 
vuddhapabbajito atthi, so te “Mã ävuso rodittha, mã 
paridevittha, Satthari dharamäne, tena nivãritam 
kammam kãtum na sakkoma; idãni mayam, tasmim 
parinibbute, yam kãtum ¡icchãma, tam karomäit 
niväresi. 

Mahäkassapathero imasa  vutthapabbajitassa 
vacanam ärabbha sahgäyanam kãtum te 
samädapesi tỉ. 


478, “Katham bhante sañgäyanam te akamsũiti. 


“Ekasmim thâne sanipatanti ãvuso, atha 
Mahäkassapatthero Upälitheam Vinayam pucchi, 
Vinaye tena visajjite, nandatheram Dhammam 
pucchi, so Dhammam visajjesi. Te therä dvihi therehi 
vuffena nayena tam tam Dhammañca Vinayañca sahgäyitvä 
tantim thapesun ti. 


479, “Ko bhante tesam theränam upakärako ahosrti. 
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“Ajätasattu kira rãjã ävuso tỉ. 


480, “Sã kittakena kãlena katã bhante tỉ. 


“Sattahi mãsehi ävuso tỉ. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI HAI MƯƠI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


481, “Bạch trưởng lão, có chừng bao nhiêu đệ tử của 
Đức Thế Tôn là những bậc được Ngài tuyên dương trong 
các công đức này kia”. 


“Bốn mươi mốt vị, hiền hữu”. 


482, “Bạch Ngài, con có nguyện vọng nghe danh của 
các vị ấy, lành thay, xin Ngài hãy nói cho con, bạch 
Ngài”. 

“Nếu vậy thì hãy nghe nhé, ta sẽ nói: “Trưởng lão 
Aññãkondañña là vị đứng đầu của các vị ấy”. 


483, “Bạch Ngài, trước đây, vị trưởng lão ấy (mà) Ngài 
gọi là: 'Kondañña” không phải sao; lúc mà như thế, Ngài 


lại gọi là: “Aññãkondañña' là vì lý do gì? Vị ấy có hai tên 
hay sao?” 


“Hiền hữu, trước đây vị trưởng lão ấy được biết là: 
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“Kondañña'; vị ấy đã xuyên suốt (chứng ngộ) Pháp vào 
lúc nào, vào lúc ấy Đức Thế Tôn phát lên lời cảm thán 
này: 'Kondañña biết rồi nhỉ; kể từ thời điểm ấy, vị ấy 


~~= ~~ 


được biết đến là “Aññãkondañña””. 


484, “Bạch Ngài, vị ấy đã xuất gia từ dòng tộc nào?” 


“Từ dòng tộc Bà-la-môn, hiền hữu”. 


485, “Bạch Ngài, vị trưởng lão ấy đã xuất gia vì nhân gì?” 


“Hiền hữu, trước đây vị ấy là một bà-la-môn thông 
suốt Tam Vệ-đà, lúc mà Đức Đạo Sư lọt lòng mẹ thì (vị 
ấy) đã nhìn thấy 32 đại nhân tướng của Ngài, đoán số 
theo thuật của bà-la-môn: “Nếu vị thái tử này sống đời tại 
gia sẽ thành vị Chuyển Luân Vương, còn nếu mà xuất gia 
sẽ là bậc A-ra-hán, Chánh Đẳng Giác trên thế gian”; lúc 
mà Đức Đạo Sư ấy xuất gia rồi, thì cùng tu với bốn vị bà- 
la-môn là: “Bhaddiya, Vappa, Mahãnäma và Assaji', đã hộ 
độ Đức Đạo Sư ấy trong lúc Ngài hành hạnh ép xác, khi 
mà Ngài từ bỏ hạnh ép xác, đã tránh khỏi nơi ấy (đến) 
sống tại Vườn Nai tên là lsipatana gần thành Bãränasĩ; lúc 
mà Đức Đạo Sư ấy giác ngộ Bồ Đề rồi, (Ngài) đã ngự đến 
trú xứ của vị trưởng lão ấy rồi thuyết bài pháp đầu tiên, 
(vị ấy) đã chứng đắc Nhập lưu quả, nghe bài pháp khác 
nữa, đã trụ vào bậc thánh A-ra-hán”. 
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486, “Bạch Ngài, vị trưởng lão ấy đã được Đức Đạo Sư 
tán dương do công đức gì?” 

“Vì là vị đầu tiên trong tất cả các hàng đệ tử, hiền 
hữu”. 
487, “Bạch Ngài, pháp nào mà các trưởng lão bạn của vị 
(Kondañña) ấy đã chứng đạt?” 


“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


488, “Bạch Ngài, vị trưởng lão (Kondañña) ấy nhập diệt 
vào thời điểm trước thời điểm nhập diệt của Đức Thế 
Tôn phải không, hay là thời điểm sau?” 


“Thời điểm trước, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


489, “Sãadhu me bhante aparassäpi therassa gunam 
desethã ti. 


“Uruvelakassapatthero ãvuso bahuparivärabhäve 
Sattharäa pasattho ahositi. 


74 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


490, “Kittako tassa pariväro bhante ti. 


“Tassa pariväro ãvuso pañca bhikkhusatäni, 
tasa maijjhimabhätikasa Nadikassapattherassa tĩni 
bhikkhusatäni, tassa kanitthabhatikassa 
Cayäkassapattherassa dve bhikkhusatãni, tãni sabbani 
abhisaññuhitva bhikkhusahassani hontiti. 


491, “Idha bhante tassa pabbajitakalato pubbe so ko 
ahos ti. 


“latilã, ãvuso ti. 


492, “Kattha bhante so vasrti. 


“Uruvelãyam ävuso assamam kaw3, tattha 
vãsam kappesfti. 


493, “Kasmä bhante idha pabbajito'ti. 

“Bhagavato pãtihãriye pasädena ävuso tỉ. 
494, “Km pãảthãryam bhante Bhagavä  tassa 
dassesĩ ti. 

“Nãgadamanädni nãnäpätihãriyäni udaka- 


cahkamanapariyosänäni ävuso'ti. 


495, “Kim pana tadã bhante tassa parivãrä ahesum, 
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udãähu so tassa pabbajitakäle parivaram labhfti. 


“Tadã tassa ävuso parivaräa ahesunrti. 


496, “Kim tassa parivärä tena saddhim pabbajitã ti. 
“Ảma, ävuso'ti. 

497, “Ko pana bhane dhammavisso  tehi 

adhigato ti. 


“Arahattam, ävuso'ti. 


498, “Km pana te bhante ekakkhane tam 
pãpunimsu udãhu nãnakkhane tỉ. 


“Ekakkhane ävuso tí. 
499, “Kim nãma te bhante desanam suä tam 
päpunimsu tỉ. 

“Ädittapariyäyam ävuso'ti. 
500, “Kim pana so bhante Bhagavato parinibbana- 
kãlato pure parinibbayTti. 


“Ảma, ãvuso'ti. 


t#)k)k)e) 3š CC2C4C 


76 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI HAI MỐT 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


501, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy chỉ bày cho 
con về công đức của vị trưởng lão khác nữa”. 

“Hiền hữu, trưởng lão Sãriputta là người đã được 
Đức Đạo Sư tuyên dương do bởi có đại trí tuệ. Trưởng 
lão Moggalläna được tuyên dương do bởi có đại thần 
thông”. 


502, “Bạch Ngài, các vị ấy là anh em của nhau phải 
không ạ?” 


“Không phải đâu, hiển hữu, họ là bạn của nhau”. 


503, “Bạch Ngài, trưởng lão Säriputta đã sinh ra trong 
dòng tộc nào? Ai là cha của vị ấy, và ai là mẹ?” 

“Vị ấy đã sinh ra trong dòng tộc bà-la-môn 
Vanganta, hiền hữu. Bà-la-môn tên là Vahganta ấy, chính 
là cha của Ngài, còn nữ bà-la-môn Sãrï là mẹ của Ngài”. 
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504, “Vào thời còn trẻ, vị ấy được biết (dưới) tên gì?” 


“Upatissa, hiên hữu”. 


505, “Bạch Ngài, ai là cha của trưởng lão Mahämog- 
gallãna, và ai là mẹ?” 


“Hiền hữu, bà-la-môn đứng đầu của làng Kolita là 
cha (của Ngài), nữ bà-la-môn tên là MoggallT là mẹ”. 


506, “Bạch Ngài, cha của vị trưởng lão tên là gì ạ?” 


“Hiền hữu, tên của cha vị trưởng lão không thấy để 


An 


cập 


507, “Bạch Ngài, thuở thiếu thời của vị ấy, dân chúng 
thường gọi trưởng lão là gì ạ?” 


“Kolita, hiên hữu”. 


508, “Bạch Ngài, hai vị trưởng lão ấy nêu ra nguyên 
nhân gì mà đã rời khỏi nhà rồi xuất gia?” 


“Pháp giải thoát, hiển hữu”. 


509, “Bạch Ngài, con có nguyện vọng nghe tiểu sử của 
các vị ấy một cách chỉ tiết?” 
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510, “Hiền hữu, được biết rằng, hai vị ấy là bạn của 
nhau vào thời còn là cư sĩ, một hôm họ đang xem văn 
nghệ được trình diễn trên đỉnh núi gần thành Rãjagaha 
rồi suy nghĩ rằng: “Lợi ích gì cho chúng ta với việc xem 
diễn này, lúc mà chưa tới trăm năm, thì những người này 
sẽ chết cả”. Khi họ nghĩ như thế, sự động tâm cũng sinh 
khởi. Tiếp đến, hai vị ấy bàn bạc với nhau: “Việc chúng ta 
xuất gia, tìm pháp giải thoát là điều nên (làm), trở thành 
người cùng chí hướng, (đến) tu tại tu viện của du sĩ ngoại 
đạo tên là Sañjaya cùng với đồ chúng của mình. 

Hai vị ấy, học lấy tất cả tư tưởng của ngoại đạo 
Sañjaya, biết là tư tưởng đó không có cốt lõi, cùng giao 
kết với nhau rằng: “Trong số hai chúng ta, người nào 
chứng đắc pháp giải thoát trước nhất, người ấy hãy nói 
cho người còn lại biết”. 

Một hôm, Upatissa thấy trưởng lão Assaji đang đi 
khất thực trong thành Rãjagaha, đã phát sinh đức tin nơi 
các oai nghỉ của vị ấy, bèn hỏi: “Hiền hữu, các căn của 
bạn thật trong sáng, da dẻ tươi nhuận; hiển hữu, bạn 
xuất gia nhân vì ai, ai là thầy của bạn vậy hoặc bạn hài 
lòng (với) pháp của ai?; biết được rằng (vị trưởng lão) là 
đệ tử của Đức Đạo Sư của chúng ta, cầu xin trưởng lão 
thuyết pháp, lúc mà trưởng lão đang thuyết, đã chứng 
đắc quả vị Nhập Lưu, rồi đi đến cốc liêu của ngoại đạo, 
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kể lại sự tình cho Koliya rồi thuyết chính bài pháp ấy. 
Ngoại đạo Koliya ấy nghe pháp đó, trụ vào Nhập Lưu 
quả. 

Các vị ấy cùng đồ chúng đi đến am thất của 
Sañjaya, sau khi giã từ thì đi về chùa Ve|uvana, là những 
vị đã được xuất gia tại trú xứ của Đức Thế Tôn, nghe giáo 
huấn mà Ngài ban, đã chứng đắc A-ra-hán”. 


511, “Bạch Ngài, vậy thì các vị trưởng lão ấy chứng đắc 
A-ra-hán trong cùng thời điểm hay là khác thời điểm?” 


“Khác thời điểm, hiền hữu”. 


512, “Lại nữa, bạch Ngài, những vị trưởng lão nào 
chứng đắc A-ra-hán trước tiên?” 

“Đồ chúng của nhị vị trưởng lão ấy chứng đắc trước, 
rồi đến Ngài Mahämoggalläna, tiếp đến mới là Ngài 
Säriputta”. 


513, “Bạch Ngài, trưởng lão Sãriputta và trưởng lão 
Mahämogsallana nhập diệt trước thời nhập diệt của Đức 
Thế Tôn hay sau ?” 


“Trước, hiền hữu”. 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


514, “Sãdhu me bhante aparassäpi therassa gunam 
dessethã'ti. 


“Mahãäkassapatthero ävuso dhutahgagune 
Satthärä pasattho ahosrti. 


515, “So kassa putto ahosi bhante tỉ. 


“Magadharatthe Mahäatitthagame Kapila- 
brahmanassa ävuso tỉ. 


516, “Kã nãma bhante tassa mãtãti. 


“Tassa mãtu nãma na paññäyati ävuso ti. 


517, “Ko nãma bhante gihikãle so hotfti. 


“Nipphalimanavo_ nãmävusoïti. 


518, “Kim kãranam ärabbha so pabbajito, bhante tỉ. 


“Parassa dukkhipajjanakam tassa kammam ävusotti. 
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519, “Aham bhante vitthärena tassa pavattim sotum 
icchãmTti. 


520, “Tasmim kira ävuso vayappatte, mãtãpitaro tassa 
anicchava Bhaddakäapilãnl nãma Magadharatthe 
Sãgalanagae Kosiyabrahmanassa dhitaram  tassa 
bhariyäbhävattham änesum. Sãpi tassa 
bhãriyäbhävattham na icchati. Tissã pana mãtäpitaro 
tasa mãtäpitũnam tam adamsu. Te ubho ekagehe 
vasamänäpi samvãsam na kappesum. 


Mãtãpitũnam matänam, so gehe sakalam 
sampattim ajjhavasat. kadivasam, so khette 
kammantam olokento, nangalassa sitãsu 
ganduppädadayo khuddakasatte ukkhipivã khädante 
kakãdayvo sukune disvã, me satä mama 
kammantena vinassam pattã3, evam sante, papam me 
bhavissatfti maññamano, nibbinditvä, sakalasampattim 
pahäaya, lokasmim Arahatte uddissa pabbaji. 


So anukammena vicaranto,  Bahuputta- 
nigrodhamile nisinnam Bhagavanam disvã, tam 
upasankami. Bhagavã ovãdam datvä, tassa imasmim 
sãsane upasampadam anuññãi. So Bhagavatä 
dinnovädam thito, arahattam päpunfti. 


tz)k)k)e) 3š CC2C4C# 
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BÀI HAI HAI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


521, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức 
hạnh của vị trưởng lão khác nữa cho con ạ?” 


“Trưởng lão Mahakaccayana là bậc đã được Đức 
Đạo Sư tuyên dương: “Đệ nhất của hàng đệ tử, vị phân 
tích nghĩa mà Đức Đạo Sư đã thuyết giảng một cách vắn 
tất thành sâu rộng”, hiền hữu”. 
522, “Bạch Ngài, vị ấy là con của ai?” 


“Hiền hữu, là con của quân sư thành Ujjenï”. 


523, “Bạch Ngài, vào thời còn là cư sĩ, dân chúng cùng 
biết vị ấy dưới tên gì ạ?” 

“Hiển hữu, “Kañcano” theo tên và “Kaccäyano' 
theo họ”. 


524, “Bạch Ngài, việc xuất gia của vị ấy như thế nào ạ?” 
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“Này hiền hữu, quốc vương Candappajjota đã 
phong chức quốc sư (cho Ngài) sau khi cha Ngài qua 
đời. Đức vua nghe rằng Đức Phật đã giáng trần nên đã 
nhóm họp các quan lại rồi hỏi: “Này chư khanh, Đức 
Phật đã giáng trần, ai có thể đưa dẫn (thỉnh) Ngài về?” 
Các quan tâu như vầy: “Khải tấu Thiên tử, không có 
người (nào) khác gọi là có khả năng đưa (thỉnh) Đắng 
Thập Lực đến đây được, chỉ có thầy Kaccäyana là có khả 
năng thôi, xin Đức Thiên tử hãy gởi thầy ấy đi”. Đức vua 
ấy cho gọi Ngài đến rồi truyền chỉ: “Bà-la-môn, khanh 
hãy đi đến trú xứ của Đắng Thập Lực và thỉnh Ngài về". 

“Nếu thần được (phép) xuất gia, thần sẽ ra đi, tâu 
Thiên tử”. Đức vua đáp: “Lành thay”. Ngài đã đi đến trú 
xứ của Đức Đạo Sư cùng với 7 người nữa. Tiếp đó, Đức 
Đạo Sư đã thuyết pháp cho Ngài. Cuối cùng của thời 
pháp Ngài cùng với 7 người đã đắc thánh quả A-ra-hán. 
Đức Đạo Sư đã ban phép xuất gia cho các vị ấy với kim 
ngôn: “Thiện lai, chư tỳ khưul” (các con là tỳ khưu, hãy 
đến). Việc xuất gia của Ngài là như vậy đó”. 


525, “Ngài Kaccayana ấy, (lúc) tu rồi, đã dẫn Đức Đạo 
Sư về thành Ujjenï phải không ạ?” 


“Ngài đã cầu xin Đức Đạo Sư ngự đến thành Ujjenl. 
Nhưng Đức Đạo Sư không tự mình đi, đã gởi (cho) chính 
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vị (trưởng lão) ấy đi. Vị ấy đã giã từ Đức Đạo Sư, đi về 
phía thành Ujjenï cùng với 7 tỳ khưu (là) những vị mà đã 
tới với chính mình, khiến cho Đức vua tin tưởng”. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


526, “Sadhu me bhante aparassäpi therassa gunam 
pakãsethã tỉ. 


“Mantäniputo ävuso Punnatthero  Satthärä 
“Dhammakathikãnam sãvakãnam aggoti pasattho'ti. 


527, “Katham tassa pavatti bhante'ti. 


“S©œ ãvuso Kapilavatthuto avidũre ekasmim 
brãhmanagame brãhmanamahäsälasa kule jãto. 5o 
Aññäkondaññattherasa bhãgineyo hoti. Satthari 
Rãjagahe viharante, mãtulathero Kapilavatthum 
ägantväa, tam pabbajetva, Satthu santikam nivattati. So 
attano mãtulena saddhim agantvä, “Pabbajitakiccam 
me matthakam päpetvä, Satthu santikam gamissänrti 
cintetvä; tasmimyeva viharitvã, vipassanam vaddhetvä, 
Arahattam patvä, pacchãä Satthu santikam agamäsrti. 
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528, “Aham bhante aparasäapi therasa  kittim 
sotukãmonmhti. 


“Tenahi, sunähi ãvuso ti. 


529, “Ka|udäyT ãvuso Sattharä “Kulappasädakãanam 
sãvakãnam aggoti pasattho'ti. 


530, “Katham tassa pavatti bhante'ti. 


“$o ävuso Satthu jãtadivase Kapilavatthumsmim 
amaccassa kule jãto. Tassa pitã pariväratthãya Satthu 
tam niyyädesi. Dãrakakale so Satthära saddhim akll, 
tasmã SO tasmim Vissäso ahosi. Satthari 
abhinikkhamitvä, Sammäsambhodhim patvä, 
pavattidhammacakke anupubbena ägantvã, Rãjagahe 
vutthe, Suddhodanarijãa tam sảsanam  ñatä, 
Sattharam Kapilavatthum änetum tam uyyojesi So 
Rãjagaham gantvã, Satthãrä desitam dhammam sutvã, 
Arahatam patvã, Satthu santike Ehibhikkhipasampadam 
labhitvã, magganäyako hutvã, Satthãram Kapilavatthum 
ảnesĩ ti. 


te)k)k)) 3š CC2C4C 
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